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I. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu:
1. Tên dự án: Quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 20.
2. Tên gói thầu: Gói thầu 06TV-SXKD-2025: Quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 19.
3. Dự toán gói thầu:  3.069.944.000 đồng.
3. Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Bản Vẽ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. 
4. Mục tiêu: Quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước.
5. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.
6. Hiện trạng mặt bằng: Mặt bằng công trình giao thi công ngay; mặt bằng trong khu vực nhà máy thủy điện đang vận hành.
7. Hạ tầng kỹ thuật hiện có:  Hệ thống giao thông phục vụ vận hành, các mốc khống chế toạ độ, độ cao, các mốc quan trắc, hệ thống inclinometer đã được lắp đặt tại công trình.
8. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, xã Yên Na, ỉnh Nghệ An.
9. Quy mô dự án: Hạng mục của công trình thủy điện cấp đặc biệt.
Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Nhà thầu được tuyển chọn sẽ được giao thực hiện công tác quan trắc Quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 20.  
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
Công tác quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 20 - Công trình thủy điện Bản Vẽ là công việc quan trắc đối với công trình thuỷ điện xây dựng trên nền đá gốc với đập bê tông trọng lực có chiều cao đập lớn nhất là 135m hoàn toàn phù hợp với nội dung kỹ thuật của công tác quan trắc biến dạng đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước từ chu kỳ  “0” đến chu kỳ "19" đã được phê duyệt và thực hiện. 
Phạm vi công việc của nhà thầu khi thực hiện Công tác quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 20 là:
· Lập Phương án kỹ thuật thi công phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo các nội dung của gói thầu;
· Cung cấp tọa độ, độ cao, số liệu chuyển dịch ngang, chuyển dịch đứng (lún) chi tiết của từng mốc quan trắc gắn trên bề mặt công trình và số liệu chuyển dịch chi tiết của các vị trí inclinometer;
· Mô tả mức độ và hướng biến dạng bề mặt của đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy, vai trái đập và mái taluy sau nhà máy. Mô tả mức độ, hướng chuyển dịch các lớp đất đá tại các vị trí quan trắc inclinometer;
· Đánh giá sự chuyển dịch, biến dạng bề mặt của các mốc quan trắc, các vị trí quan trắc inclinometer qua từng giai đoạn và sự ảnh hưởng tới công trình;
· Dự báo khả năng sự chuyển dịch, biến dạng bề mặt của các mốc quan trắc biến dạng bề mặt cũng như các lớp đất đá tại các vị trí quan trắc inclinometer;
· Đánh giá mức độ biến dạng các hạng mục công trình được quan trắc và có kết luận về tình trạng và trạng thái làm việc của công trình thông qua các số liệu quan trắc thu thập được;
· Kiến nghị các nội dung cần thực hiện để nâng cao sự tin cậy, hiệu quả của công tác quan trắc cũng như đảm bảo sự an toàn của công trình.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.
Các nội dung công việc của gói thầu khi thực hiện phải tuân thủ đầy đủ pháp luật về xây dựng và quản lý vận hành công trình thủy lợi, thủy điện và an toàn lao động hiện hành;
Quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, kết quả báo cáo quan trắc phải đáp ứng và tuân thủ các Tiêu chuẩn và quy định sau:
· Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9398 -2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung (hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia cập nhật sửa đổi hoặc thay thế về nội dung này có hiệu lực tại thời điểm lập HSDT);
· Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9360: 2024 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bảng phương pháp đo cao hình học (hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia cập nhật sửa đổi hoặc thay thế về nội dung này có hiệu lực tại thời điểm lập HSDT);
· Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9399: 2012: Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa (hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia cập nhật sửa đổi hoặc thay thế về nội dung này có hiệu lực tại thời điểm lập HSDT);
· Quy định 4389/CV-EVN-TĐ ngày 26/08/2005 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc Xây dựng lưới tam giác thủy công, lưới thủy chuẩn thủy công phục vụ thi công và quản lý vận hành các công trình thủy điện;
· Riêng công tác khảo sát bằng iclinometer thực hiện bằng thiết bị gồm: hệ thống ống đo đã lắp đặt tại hiện trường cùng các thiết bị của hãng Geokon bao gồm cảm biến đo nghiêng model 6100D, dây tín hiệu model 6-2 cùng với thiết bị đọc dữ liệu Thiết bị đọc model FPC-1Field PC do Công ty thủy điện Bản Vẽ cung cấp  khi thực hiện tại hiện trường. Quy trình khảo sát được thực hiện theo công bố trên trang web của hãng tương ứng với model thiết bị hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được cung cấp cùng thiết bị tại hiện trường khảo sát. Số liệu inclinometer được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng do nhà thầu tự trang bị. Có thể sử dụng thiết bị khác nếu nhà thầu có đề xuất, nhưng phải có giải pháp kế thừa và đồng bộ với số liệu inclinometer đã có của công trình.
2.1. Các nội dung công việc cần thực hiện
Công tác quan trắc chu kỳ 20 được thực hiện đối với công trình thuỷ điện xây dựng trên nền đá gốc với đập bê tông trọng lực có chiều cao đập lớn nhất là 135m bao gồm nhưng không giới hạn các trị đo liên quan đến hệ thống mốc và vị trí quan trắc được bàn giao tai thực địa, các tính toán xử lý số liệu và báo cáo khảo sát xây dựng, báo cáo kết quả quan trắc như sau:
- Mốc khống chế độ cao thủy chuẩn thủy công hạng I: Bao gồm 07 mốc có ký hiệu: QRP01, QRP02, QRP03, QRP07, QRP08, QRP09, QRPct01. Các mốc QRP07, QRP08, QRP09 đã được xây dựng trong lưới khống chế cho chu kỳ 19 và các chu kỳ quan trắc tiếp theo.
- Mốc khống chế tọa độ, tam giác thủy công hạng I: Bao gồm 06 mốc có ký hiệu: QT01A, QT02, QT03, QT04, QT05, QT07. Mốc QT07 đã được xây dựng trong lưới khống chế cho chu kỳ 19 và các chu kỳ quan trắc tiếp theo.
- Các mốc quan trắc biến dạng bề mặt (bao gồm cả chuyển dịch ngang và quan trắc lún): 48 điểm bố trí ở bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa nhận nước: Gồm có ký hiệu: M-01 đến M-06, M-7A, M-8A, M-9A, M-10 đến M-44 và MBS01, MBS02, MBS03, MBS04 cùng với 28 điểm quan trắc độ lún trong các hành lang thân đập;
- Các mốc quan trắc biến dạng ở khu vực nhà máy: gồm 8 điểm quan trắc chuyển dịch ký hiệu từ NM01 đến NM04 và NM06, NM07, NM08, NM10 
- Các mốc quan trắc biến dạng bề mặt (bao gồm cả chuyển dịch ngang và quan trắc lún) bố trí ở vai trái đập và mái taluy nhà máy: Gồm 11 điểm quan trắc ký hiệu KC07, BMNM1, BMNM2 và QTN1 đến QTN8;
- Các vị trí quan trắc chuyển dịch ngang các khối đất đá bằng inclinometer: Gồm 8 điểm ký hiệu từ QTN1 đến QTN8.
- Tính toán, xử lý số liệu, lập các báo cáo khảo sát xây dựng, báo cáo quan trắc.
· Các công việc cụ thể như sau:
2.1.1. Quan trắc độ lún
Nội dung công tác quan trắc độ lún đập dâng, đập tràn và CLN chu kỳ 20 phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và khối lượng  quan trắc biến dạng bề mặt các hạng mục công trình thủy điện Bản Vẽ từ chu kỳ 0 đến chu kỳ 19. Trước và trong khi thực hiện nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra tình trạng và sự tương hỗ của hệ thống mốc khống chế để đảm bảo sự ổn định của mốc cũng như sự tin cậy của số liệu gốc. Công việc khảo sát, thu thập, đo đạc xử lý số liệu quan trắc lún bao gồm:
- Đo lưới quan trắc lún tại các điểm trên thân đập dâng, đập tràn cửa lấy nước và nền đá hạ lưu cửa lấy nước, thủy chuẩn thủy công hạng II: Tuyến đo đi qua 48 điểm bố trí ở bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa nhận nước và 28 điểm bố trí trong các hành lang thân đập, khép ở tối thiểu 4 trong 07 mốc khống chế thủy chuẩn thủy công đã nêu trên. 
- Đo lưới quan trắc lún tại các điểm trên khu vực vai trái: Tuyến đo đi qua 11 điểm quan trắc khép ở tối thiểu 4 trong 07 mốc khống chế thủy chuẩn thủy công đã nêu trên. Các mốc quan trắc bố trí như sau:
- Đo lưới quan trắc lún tại nhà máy: Bao gồm 04 mốc bố trí ở sàn cao độ 87,7m trong nhà máy và 04 mốc QTNM1 -:- QTNM4 tại 4 góc nhà máy, thuỷ chuẩn thuỷ công hạng II.
- Lưới quan trắc lún được đo bằng phương pháp đo thủy chuẩn hình học, đảm bảo các chỉ tiêu của lưới thủy chuẩn thủy công hạng II. Sau khi kiểm tra, số liệu đo được đảm bảo yêu cầu thì bình sai chặt chẽ bằng phương pháp bình sai tự do, các số liệu thu được phải thỏa mãn yêu cầu cầu lưới thủy chuẩn thủy công hạng II và thỏa mãn các quy định của các Tiêu chuẩn Quốc gia và quy định liên quan đã nêu trên.
2.1.2. Quan trắc chuyển dịch ngang
Nội dung công tác quan trắc chuyển dịch ngang đập dâng, đập tràn và cửa nhận nước chu kỳ 20 phù hợp với khối lượng  quan trắc biến dạng bề mặt các hạng mục công trình thủy điện Bản Vẽ chu kỳ 0 đến chu kỳ 19 và  công tác quan trắc 11 điểm bố trí trên khu vực vai trái. Trước và trong khi thực hiện nhà thầu phải kiểm tra tình trạng và sự tương hỗ của hệ thống mốc khống chế để đảm bảo sự ổn định của mốc cũng như sự tin cậy của số liệu gốc. Công việc khảo sát, thu thập, đo đạc, xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch ngang bao gồm:
- Đo lưới quan trắc chuyển dịch ngang các điểm trên bề mặt đập tam giác thủy công hạng II - ĐH cấp IV : 48 điểm, có kí hiệu từ M-01 đến M-06, M-7A, M-8A, M-9A, M-10 đến M-44 và MBS01, MBS02, MBS03, MBS04. Lưới này được đo góc, cạnh để tất cả các điểm quan trắc bố trí trên đập dâng, đập tràn và cửa nhận nước tạo thành lưới tam giác thủy công hạng II có liên hệ với các điểm khống chế tam giác thuỷ công hạng I của công trình.
- Đo lưới quan trắc chuyển dịch ngang tại các điểm trên khu vực vai trái và nhà máy, 11 điểm đường chuyền hạng IV - địa hình cấp IV: Lưới này được đo góc, cạnh có liên hệ từ ít nhất 2 điểm trong hệ thống mốc khống chế ký hiệu từ QT01A, QT02, QT03, QT04, QT05, QT07 đến 11 điểm quan trắc đã nêu. Các mốc quan trắc bố trí như sau:
+ Mái đào từ cao độ 206m trở xuống và mái kênh vào cửa lấy nước: 01 mốc KC07;
+ Mái nhà máy 02 mốc BMNM1, BMNM2;
+ Mốc quan trắc bề mặt đặt tại các vị trí quan trắc sâu 08 mốc QTN1 đến QTN8;
- Phương pháp đo lưới quan trắc chuyển dịch ngang là phương pháp đo lưới tam giác trắc địa (đo toàn bộ góc - cạnh) có mốc dạng định tâm bắt buộc (riêng các mốc tại khu vực nhà máy nếu thực hiện thì được áp dụng phương pháp giao hội), đảm bảo các chỉ tiêu của lưới tam giác thủy công hạng II. Số liệu đo xong được tính chuyển về dạng lưới trắc địa công trình, mặt phẳng chiếu ở cao độ 150m và bình sai chặt chẽ bằng phương pháp bình sai tự do, kết quả bình sai phải thỏa mãn các chỉ tiêu của lưới tam giác thủy công hạng II và phù hợp với quy định tại các Tiêu chuẩn Quốc gia và quy định liên quan đã nêu trên.
2.1.3. Quan trắc chuyển dịch các khối đất đá bằng inclinometer (quan trắc chuyển dịch sâu).
Phương pháp quan trắc mái đào, độ chuyển dịch ở các tầng đất đá sâu bằng thiết bị Inclinometer là phương pháp được sử dụng phổ biến hiện nay, là phương pháp quan trắc độ chuyển dịch ở các tầng đất đá cho độ chính xác cao. Thiết bị này cho phép đo độ dịch chuyển ngang theo thời gian đối tượng được quan trắc.
- Thiết bị Inclinometer được sử dụng cho việc theo dõi lâu dài để phát hiện ra những thay đổi các điều kiện bất thường trong đất hay bản thân công trình, cảnh báo các sự cố nguy hiểm như trượt, sập các mái đào (đắp).
- Chu kỳ 20 quan trắc chuyển dịch khối đất đá bằng công nghệ inclinometer với vị trí và khối lượng tương tự số liệu gốc đã thiết lập từ trước tại 08 vị trí từ QTN1 đến QTN8;
- Sai số cho phép giữa các lần đo trong 1 chu kỳ đo không vượt quá 10 lần giá trị sai số số đọc của thiết bị tại các vị trí đo và sai số này không lớn hơn 0.2mm.
- Các số liệu khảo sát inclinometer sẽ được xử bằng phần mềm phù hợp. Kết quả xử lý số liệu phù hợp với hạn sai của thiết bị cũng như yêu cầu độ chính xác của của vị trí quan trắc sẽ được sử dụng để lập báo cáo khảo sát, báo cáo kết quả quan trắc lún của các hạng mục công trình được quan trắc.
- Các tiêu chí để đặt ra thông tin cảnh báo và yêu cầu cần thiết bổ sung các công tác quan trắc, nghiên cứu, đánh giá khả năng ổn định có thể dự kiến khi biên độ dịch chuyển lớn nhất tại vị trí bất kỳ dọc theo hố khoan quan trắc tại chu kỳ thứ i so với chu kỳ 0 là ∆s = 0.04m.
2.1.4. Các nội dung công việccần thực hiện.
· Bảng thống kê các nội dung khảo sát xây dựng:
	[bookmark: _Hlk193964463]TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Cấp ĐH

	A
	Quan trắc biến dạng bề mặt đập đâng, đập tràn và cửa lấy nước

	1
	Quan trắc độ lún 76 điểm, thuỷ chuẩn thuỷ công hạng II (không xây dựng mốc)
	Km
	08
	IV

	2
	Quan trắc chuyển dịch ngang, tam giác thuỷ công hạng II (không xây dựng mốc)
	Điểm
	48
	IV

	B
	Quan trắc vai trái và nhà máy

	1
	Quan trắc lún 13 điểm quan trắc tại mái vai trái và nhà máy - Thủy chuẩn hạng IV (không xây dựng mốc)
	Km
	3,5
	IV

	2
	Quan trắc chuyển dịch ngang các điểm quan trắc tại vai trái - Đường chuyền hạng IV (không xây dựng mốc).
	Điểm
	13
	IV

	3
	Quan trắc lún tại 08 điểm quan trắc bố trí ở nhà máy - Thủy chuẩn thuỷ công hạng II (không xây dựng mốc).
	Km
	2,5
	IV

	4
	Quan trắc inclinometer tại 08 vị trí 
	Vị trí
	08
	


· Bảng tọa độ, độ cao các mốc khống chế, mốc quan trắc (Hệ độ cao Quốc gia, hệ tọa độ công trình, mặt phẳng chiếu cao độ 150m, trọng tâm X=2140200m và Y=445800m) phục vụ nhà thầu khảo sát thực địa, lập giải pháp kỹ thuật:
	STT
	Tên điểm
	Tọa độ
	Độ cao
	Ghi chú

	
	
	X(m)
	Y(m)
	H(m)
	

	1
	QT01A
	2139566,1
	445724,5
	
	Mốc khống chế tọa độ

	2
	QT02
	2139892,9
	445449,7
	
	

	3
	QT03
	2139695,1
	445622,7
	
	

	4
	QT04
	2140073,8
	445940,8
	
	

	5
	QT05
	2139882,1
	446078,2
	
	

	6
	QT07
	2140260,1
	445807,5
	
	

	7
	QRP01
	-
	-
	120,1
	Mốc khống chế độ cao

	8
	QRP02
	-
	-
	120,8
	

	9
	QRP03
	-
	-
	121,5
	

	10
	QRP07
	-
	-
	91,3
	

	11
	QRP08
	-
	-
	91,4
	

	12
	QRP09
	-
	-
	91,4
	

	13
	QRPct01
	-
	-
	207,1
	

	14
	M01
	2139887,8
	445507,9
	207,3
	Mốc quan trắc

	15
	M02
	2139909,1
	445535,9
	207,3
	

	16
	M03
	2139930,3
	445563,6
	207,2
	

	17
	M04
	2139948,7
	445587,6
	207,2
	

	18
	M05
	2139966,8
	445611,4
	207,3
	

	19
	M06
	2139988,8
	445632,2
	207,2
	

	20
	M07A
	2140003,0
	445658,0
	206,1
	

	21
	M08A
	2140019,5
	445679,9
	206,1
	

	22
	M09A
	2140036,3
	445701,7
	206,1
	

	23
	M10
	2140056,1
	445720,2
	207,2
	

	24
	M11
	2140071,0
	445747,6
	207,2
	

	25
	M12
	2140089,2
	445771,4
	207,3
	

	26
	M13
	2140098,0
	445782,8
	207,2
	

	27
	M14
	2140099,5
	445781,3
	206,9
	

	28
	M15
	2140116,0
	445765,1
	206,2
	

	29
	M16
	2140145,0
	445791,8
	206,2
	

	30
	M17
	2140129,8
	445810,0
	206,9
	

	31
	M18
	2140128,9
	445810,9
	207,3
	

	32
	M19
	2140137,0
	445833,9
	207,3
	

	33
	M20
	2140159,6
	445863,3
	207.3
	

	34
	M21
	2140153,7
	445867,4
	206,8
	

	35
	M22
	2140131,3
	445838,3
	206,8
	

	36
	M23
	2140106,4
	445805,8
	206,8
	

	37
	M24
	2140083,5
	445775,8
	206,8
	

	38
	M25
	2140065,1
	445751,8
	206,8
	

	39
	M26
	2140046,3
	445727,2
	206,9
	

	40
	M27
	2140021,0
	445713,5
	206,2
	

	41
	M28
	2140004,0
	445691,6
	206,2
	

	42
	M29
	21399875
	445669,7
	206,1
	

	43
	M30
	2139979.,3
	445639,6
	206,8
	

	44
	M31
	2139961,0
	445615,7
	206,9
	

	45
	M32
	2139942,8
	445591,9
	206,8
	

	46
	M33
	2139924,6
	445568,0
	206,9
	

	47
	M34
	2139903,4
	445540,3
	206,8
	

	48
	M35
	2139882,1
	445512,5
	206,9
	

	49
	M36
	2140022,4
	445736,6
	171,2
	

	50
	M37
	2140035,8
	445753,7
	171,3
	

	51
	M38
	2140037,1
	445755,5
	171,4
	

	52
	M39
	2140053,9
	445777,4
	171,4
	

	53
	M40
	2140055,1
	445779,1
	171,3
	

	54
	M41
	2140072,1
	445801,4
	171,2
	

	55
	M42
	2140073,4
	445803,0
	171,3
	

	56
	M43
	2140100,5
	445838,4
	171,4
	

	57
	M44
	2140101,7
	445840,1
	171,3
	

	58
	MBS1
	2140023,1
	445817,1
	138,0
	

	59
	MBS2
	2140051.1
	445829,2
	149,3
	

	60
	MBS3
	2140066,9
	445854,3
	150,9
	

	61
	MBS4
	2140112,5
	445859,3
	172,0
	

	62
	NM1
	2139596,1
	446105,8
	98,8
	

	63
	NM2
	2139592,2
	446185,3
	98,9
	

	64
	NM3
	2139571,6
	446184,4
	98,9
	

	65
	NM4
	2139575,2
	446104,4
	98,9
	

	66
	NM5
	-
	-
	87,7
	

	67
	NM06
	2139575,9
	446115,0
	87,7
	

	68
	NM07
	2139574,5
	446145,7
	87,6
	

	69
	NM8
	-
	-
	87,6
	

	70
	NM09
	2139592,4
	446145,9
	-
	

	71
	NM10
	2139593,7
	446115,3
	-
	

	72
	KC07
	
	
	206,2
	

	73
	BMNM1
	2139660,2
	446108,4
	121,9
	

	74
	BMNM2
	2139570,5
	446278,9
	122,0
	

	75
	QTN1
	2140056,5
	445919,1
	198,3
	

	76
	QTN2
	2139864,9
	446152,8
	195,9
	

	77
	QTN3
	2139760,2
	446205,2
	160,3
	

	78
	QTN4
	2140182,5
	445853,5
	206,2
	

	79
	QTN5
	2140276,4
	445893,2
	230,6
	

	80
	QTN6
	2140278,7
	446045,1
	314,6
	

	81
	QTN7
	2140358,1
	446008,1
	314,5
	

	82
	QTN8
	2139637,5
	446349,9
	145,8
	


(28 mốc quan trắc độ lún trong các hành lang thân đập không phải thực hiện công tác ước tính độ chính xác trong chu kỳ này, độ chính xác đo đạc và thiết bị quan trắc áp dụng như các điểm quan trắc trên bề mặt thân đập)
2.1.5. Lập báo cáo quan trắc Công tác quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 20 bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung:
- Báo cáo khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành. Trong đó thể hiện đầy đủ các nội dung khảo sát, số liệu khảo sát (bao gồm số liệu đo đạc hiện trường từ thiết bị, sổ đo) bảng biểu số liệu tính toán xử lý số liệu, sơ đồ lưới khống chế, sơ đồ vị trí quan trắc mốc quan trắc, các hình ảnh mốc, vị trí quan trắc và hình ảnh mô tả công tác khảo sát;
- Báo cáo kết quả quan trắc theo quy định của pháp luật về xây dựng, về quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện và các Tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành. Trong đó có: 
+ Cung cấp hình ảnh, sơ đồ, vị trí các mốc quan trắc, biểu đồ biến dạng, dịch chuyển chi tiết của các mốc, vị trí quan trắc. Các hình ảnh, bản vẽ, sơ đồ, biểu đồ in màu.
+ Cung cấp số liệu chuyển dịch ngang, chuyển dịch đứng (lún) chi tiết của từng mốc quan trắc gắn trên bề mặt công trình và số liệu chuyển dịch chi tiết của các vị trí inclinometer. Giá trị chuyển dịch được cung cấp bao gồm: Giá trị chuyển dịch so với chu kỳ 0, giá trị chuyển dịch so với các chu kỳ có cùng mực nước hồ chứa và so với chu kỳ gần nhất đã thực hiện trước đó;
+ Mô tả mức độ và hướng biến dạng bề mặt của đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy, vai trái đập và mái taluy sau nhà máy. Mô tả mức độ, hướng chuyển dịch các lớp đất đá tại các vị trí quan trắc inclinometer;
+ Đánh giá sự chuyển dịch, biến dạng bề mặt của các mốc quan trắc, các vị trí quan trắc inclinometer qua từng giai đoạn và sự ảnh hưởng tới công trình;
+ Dự báo khả năng sự chuyển dịch, biến dạng bề mặt của các mốc quan trắc biến dạng bề mặt cũng như các lớp đất đá tại các vị trí quan trắc inclinometer;
+ Đánh giá mức độ biến dạng các hạng mục công trình được quan trắc và có kết luận về tình trạng và trạng thái làm việc của công trình thông qua các số liệu quan trắc thu thập được;
+ Kiến nghị các nội dung cần thực hiện để nâng cao sự tin cậy của công tác quan trắc cũng như đảm bảo sự an toàn của công trình.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 
Dự kiến bắt đầu công tác quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập và cửa nhận nước ngay sau khi bàn giao mặt bằng thi công (vào thời điểm hồ chứa có mực nước lân cận cao độ 170m). Tổng thời gian thực hiện  gói thầu là không nhiều hơn 60 ngày.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.
Báo cáo phải nộp bao gồm 04 bộ, mỗi bộ bao gồm nhưng không ít hơn các nội dung sau: Báo cáo khảo sát (bao gồm các loại sổ đo, thống kê số liệu hiện trường kèm theo báo cáo khảo sát, báo cáo kết quả quan trắc (bao gồm các nội dung đánh giá, kết luận, kiến nghị) và USB lưu toàn bộ các dữ liệu đo đạc gốc xuất ra từ thiết bị đo, tính toán xử lý số liệu, file văn bản báo cáo và các bản vẽ, file chụp toàn bộ báo cáo xuất bản và sổ đo đạc hiện trường theo định dạng tương thích các ứng dụng tin học văn phòng, đồ họa thông dụng.
Tiến độ nộp báo cáo: Ngay sau khi được chấp thuận về kỹ thuật các sản phẩm quan trắc.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí (đã quy định chi tiết ở chương III).
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Chủ đầu tư sẽ: 
- Phối hợp hoàn thiện các thủ tục về quản lý an toàn lao động tại công trình thủy điện Bản Vẽ theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp thỏa thuận Phương án kỹ thuật thi công để áp dụng cho gói thầu;
- Bàn giao toàn bộ hệ thống mốc, vị trí quan trắc tại hiện trường; 
- Cung cấp thiết bị quan trắc inclinometer (không bao gồm phần mềm tính toán xử lý số liệu) nếu nhà thầu cần;
- Cung cấp các số liệu quan trắc các chu kỳ trước khi lập báo cáo quan trắc; 
- Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp, giám sát, theo dõi trong suốt quá trình thực hiện của Nhà thầu.


